
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 1, Biệt thự 5, Lô Ơ1, Đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SỨ VIỆT NAM

0109087827

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
SỨ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM PORCELAIN SERVICES AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

3. Dịch vụ ăn uống khác 5629(Chính)

4. In ấn 1811

5. Dịch vụ liên quan đến in 1812

6. Sao chép bản ghi các loại 1820

7. Dịch vụ đóng gói 8292

8. Cung ứng lao động tạm thời 7820

9. Quảng cáo 7310

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
-Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh

8299

11. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

12. Bán buôn thực phẩm 4632

13. Bán buôn đồ uống 4633

14. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

16. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

17. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

18. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
( Trừ đấu giá)

4791

20. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ đấu giá)

4799

21. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001091016526
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Cầu, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Cầu, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM MINH KHÁNH Nam

21/09/1991 Kinh Việt Nam

27/02/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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